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TUẦN 30

Thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2023

SÁNG Tiết 1              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM( CC)
Tiết 2                                                                  TOÁN
         KI-LÔ-MÉT (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.Kiến thức, kĩ năng.
- Biết ki-lô-mét là đơn vị đo độ dài, ki-lô-mét viết tắt là km. Biết được quan hệ giữa li-lô-mét với các đơn vị đo độ dài đã học.Thực hiện được các phép tính với đơn vị mét và vận dụng giải quyết vấn đề thực tế.

- Biết ước lượng độ dài với đơn vị đo ki-lô-mét trong một số trường hợp đơn giản.
2.Năng lực, phẩm chất. 

- Thông qua việc làm quen với đon vị đo độ dài mới (km); việc thực hiện các phép tính và ước lượng đơn vị đo độ dài, HS có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luân toán học, năng lực giải quyết vấn đề và giao tiếp toán học.

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái có trách nhiệm trong các hoạt động nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Giáo viên:Sách giáo khoa, bảng phụ.
2.Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	1.Mở đầu .

- GV cho HS kể tên các đơn vị đo độ dài đã học.
- GV nhận xét, giới thiệu 
	- HS nêu

- HS nhận xét bài bạn.

	2. Hình thành kiến thức

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa sách giáo khoa, giới thiệu: Để đo những độ dài tương đối lớn như độ dài đường bộ, đường sắt, chiều dài con sông,... người ta thường sử dụng đơn vị đo độ dài ki-lô-mét.
- Ki-lô-mét là một đơn vị đo độ dài, viết tắt là km.
1km =1000m     1000m = 1km.

- GV lấy một vị trí có khoảng cách từ trường học đến vị trí đó là 1 km để giải thích cho HS cảm nhận được độ dài 1 km.
	- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại

- HS lắng nghe

	3. Thực hành, luyện tập
Bài 1
- GV  YCHS đọc đề bài.

- YC HS làm bài vào vở BTT

- Gọi HS báo cáo kết quả

+ Câu a: yêu cầu HS nêu đáp án và giải thích vì sao chọn đáp án đó?

+ Câu b: Yêu cầu HS nêu đáp án và hỏi vì sao không chọn đáp án còn lại?

- YC HS trong lớp nhận xét, bổ sung. 
- GV nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng.
- GV yêu cầu học sinh đổi chéo vở kiểm tra nhau.

Bài 2 
*Câu a: HS đọc yêu cầu.

- YC HS làm bài vào vở.1 HS làm bảng lớp

- Tổ chức cho HS chữa bài:

+ YC hs cả lớp nhận xét. 

+ Gv chốt đáp án đúng. 

- GV hỏi: ? Làm thế nào để tìm được kết quả của phép tính 200km + 140km?

 Tại sao con biết 45km : 5 = 9km

 Vậy khi thực hiện tính với đơn vị đo độ dài km có giống với đơn vị cm không?

=>Chốt cách thực hiện tính với đơn vị đo độ dài.

*Câu b: HS đọc yêu cầu.

- YC HS làm bài vào vở.

- Tổ chức cho HS chữa bài:

+GV chữa bài. YC hs cả lớp nhận xét. 

+ Gv chốt đáp án đúng.

- Gv hỏi: ? Tại sao con biết 1km > 300m + 600m

 Khi làm bài tập điền dấu >;<;= con cần lưu ý gì?

=>Chốt cách làm bài điền >,<,=
	- HS đọc đề bài.

- Hs thực hiện nhiệm vụ cá nhân

- HS nêu

- HS nêu

- HS nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe.

- HS đọc và nêu yêu cầu.

- HS làm bài vào vở.

- HS báo cáo kết quả.

- HS nhận xét, bổ sung

- HS nêu

- HS nêu

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS làm bài vào vở.

- HS nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe.

- HS nêu



	4. Vận dụng Treo tranh minh họa nội dung.KT Hẹn hò

- GV yêu cầu quan sát và nêu quãng đường của hai tỉnh: Vị trí trong bảng cho biết Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Nam bao nhiêu ki-lô-mét?

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.

Liên hệ:  Chiều dài quãng đường Hải Dương – Hà Nội; Hải Dương – Hưng Yên;….
	- HS quan sát và nếu ra ý kiến.

- HS lắng nghe.

	* Qua các tiết học hôm nay, chúng ta được biết kiến thức gì? KT trình bày 1 phút

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.

- Chuẩn bị bài: Ki- lô- mét( tiết 2)
	- HS nêu ý kiến 

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                    
Tiết 3-4                                              CHIA SẺ VÀ ĐỌC
BÉ XEM TRANH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1.Kiến thức, kĩ năng: Phát triển năng lực
-  Đọc trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ. Ngắt nhịp thơ đúng sau mỗi dòng thơ; nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm. 

- Hiểu nghĩa từ ngữ được chú giải cuối bài( ngợp). Hiểu nội dung bài thơ: Bạn nhỏ xem bức tranh mẹ mua, cảm thấy cảnh trong tranh đẹp và giống như làng mình. Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, thể hiện tình cảm yêu quê hương của bạn nhỏ. 

- Tìm đúng trong bài thơ 1 câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú. Biết đặt câu thể hiện sự ngạc nhiên thích thú. 

- Củng cố hiểu biết về bài thơ 4 chữ

- Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp; thuộc lòng 12 dòng thơ. 

2.Năng lực, phẩm chất.

- HS biết tự học, tự chủ; biết giao tiếp, hợp tác; biết giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- GDHS: Thêm yêu quê hương, đất nước. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV: Sách giáo khoa, tranh minh họa:
2.HS: Vở BTTV lớp 2 tập 2, tranh ảnh sưu tầm

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Mở đầu

 - GV đặt câu hỏi: Tranh vẽ gì?
GV giới thiệu chủ đề Em yêu tổ quốc Việt Nam qua tranh cột cờ Lũng Cú ở tỉnh Hà Giang, địa đầu Tổ quốc. 
* CHIA SẺ VỀ CHỦ ĐIỂM
 - GV: Quê hương là nơi gia đình em, dòng họ của em nhiều đời làm ăn, sinh sống.

- Yêu cầu HS trình bày tranh ảnh quê hương (đã chuẩn bị) và trả lời: Quê mình ở đâu?

- GV nhận xét- khen ngợi

- GV nói lời dẫn vào bài đọc mở đầu chủ điểm Quê hương em. 
	- HS quan sát tranh và trả lời

- HS lắng nghe

- Hs lắng nghe
- 4 HS giới thiệu tranh và trả lời

- Lớp theo dõi- nhận xét

-HS theo dõi- lắng nghe

	2. Hình thành kiến thức

1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu bài đọc: 

+ Phát âm đúng các từ ngữ. 

+ Ngắt nhịp thơ đúng sau mỗi dòng thơ; nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm. 

- GV yêu cầu HS đọc mục chú giải từ ngữ khó: ngợp. 

- GV tổ chức cho HS luyện đọc trước lớp. HS đọc tiếp nối 5 đoạn thơ.KTxích xe tăng

- GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS, hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ phát âm sai: long lanh, ngộ nghĩnh, đồng lúa, kéo lưới, hôm nao, làng ta. 
- GV yêu cầu từng cặp HS luyện đọc tiếp nối 5 đoạn thơ trong bài đọc.

- GV yêu cầu HS thi đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp (cá nhân, bàn, tổ). 

- GV mời 1HSNK đọc lại toàn bài. 

2: Đọc hiểu

- GV mời 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 câu hỏi:

+ Câu 1: Bức tranh mà bạn nhỏ xem vẽ những gì?

+ Câu 2: Vì sao bạn nhỏ nghĩ rằng đó là bức tranh vẽ làng quê của mình. 

+ Câu 3: Nói về một hình ảnh em thích trong bài thơ. 

- GV yêu cầu từng cặp HS trao đổi, trả lời các câu hỏi. 

- GV mời đại diện một số HS trình bày kết quả. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Qua bài thơ, em hiểu điều gì? 

 3: Luyện tập

- GV mời 2 HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu câuhỏi:
+ Câu 1: Tìm trong bài thơ một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của bạn nhỏ khi xem tranh. 

- Lưu ý: Câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú trong câu có từ ôi, quá,...

+ Câu 2: Đặt một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của em trước một bức tranh hoặc một cảnh đẹp. 

M: Ồ, bức tranh đẹp quá. 

- GV yêu cầu HS làm bài vào Vở bài tập.

- GV mời đại diện HS trình bày kết quả. 
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS đọc phần chú giải từ ngữ: 

+ Ngợp: đầy khắp, như bao trùm cả không gian. 

- HS nối tiếp đọc bài. 

- HS sửa lỗi phát âm

- HS luyện phát âm. 

- HS luyện đọc cặp đôi. 

- HS thi đọc. 

- HSNK đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HSNK  đọc yêu cầu câu hỏi. 

+ Câu 1: Bức tranh mà bạn nhỏ xem vẽ đồng lúa, bông lúa thơm vàng chín cong đuôi gà, con đò cập bến đêm trăng, thuyền kéo lưới trong tiếng hò, cò bay ngược gió giữa bầu trời cao trong veo.

+ Câu 2: Bạn nhỏ nghĩ rằng đó là bức tranh vẽ làng quê của mình vì: cảnh trong tranh rất giống cảnh làng của bạn. 

+ Câu 3: Tôi thích hình ảnh đồng lúa chín cong đuôi gà. / Tôi thấy hình ảnh con đò cập bến trăng ngợp đôi bờ rất đẹp. 
- HS trao đổi theo nhóm đôi qua trò chơi phỏng vấn 

- HS trình bày kết quả: 

- HSNK trả lời: Bài thơ nói về bạn nhỏ xem bức tranh mẹ mua, thấy cảnh trong tranh đẹp quá và gần gũi như ai đó vẽ về làng mình. Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, thể hiện tình cảm yêu quê hương của bạn nhỏ.

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS làm bài vào vở. 

- HS trình bày: 

+ Câu 1:Ồ, đây giống quá ...

- HSNK đặt câu mẫu
+ Câu 2: Ồ, bức tranh đẹp quá! / Ồ, bức tranh mới đẹp làm sao! /.Ôi, cảnh này tuyệt đẹp! /Cảnh này quá đẹp. / Phong cảnh đẹp ơi là đẹp! /...

HS làm vở bài tập

HS trình bày, cả lớp theo dõi, nhận xét

	*  GV hướng dẫn cả lớp HTL 12 dòng thơ đầu.
- GV yêu cầu HS thi đọc thuộc 12 dòng thơ (cá nhân, tổ).

- GV yêu cầu cả lớp đọc thuộc lòng 3 khổ thơ.Gọi 1 HS đọc lại cá bài.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương những HS học tốt.
* Qua bài học em hiểu được điều gì?

 - Em cần làm gì để quê hương luôn sạch đẹp? KT trình bày 1 phút
*GDBVMT

- Chuẩn bị cho tiết Tập đọc: Rơm tháng Mười
	- HS học thuộc lòng 12 dòng thơ đầu. 

- HS đọc thuộc lòng 3 khổ thơ.
- HS nêu được 1 ý

- HSNK nêu được 2, 3,.. ý

- HSNK trả lời


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                    
CHIỀU Tiết 1                                              CHÍNH TẢ: (N- V)

                 BẢN EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Nghe viết đúng bài Bản em( 42 chữ).Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ.

- Làm đúng BT điền vần ua, ươ; BT lựa chọn: Điền chữ l/n

2. Năng lực, phẩm chất:  

- HS biết tự học, tự chủ; biết giao tiếp, hợp tác; biết giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - SGK, Tranh minh họa
2. HS: - SGK, Vở Luyện viết, bảng con 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:   
	1.Mở đầu: 

* Khởi động.

- GV mở video bài hát: Đi học( Bùi Đình Thảo)

* GV nhận xét, giới thiệu bài học. 
	- HS hát + vận động theo nhạc 
- HS lắng nghe, ghi tên bài 

	2. Nghe- viết
2.1: Hướng dẫn chuẩn bị
- GV đọc mẫu bài thơ

- GV mời 1 HS đọc lại bài thơ

- Đoạn thơ nói về nội dung gì?
=> GV nhận xét, chốt ý đúng.

- Tên bài viết thế nào?

- Các chữ đầu dòng thơ viết thế nào?

- Tìm những từ hay viết sai lỗi chính tả

* Dự kiến: chóp núi, sương rơi, xuống, sâu, dải lụa, sườn non,...

=> GV nhận xét, tuyên dương

2.2: Viết chính tả

- GV đọc chậm từng dòng cho HS viết. Đọc từng cụm từ ngắn cho HS dễ nhớ, dễ viết đúng.  

2.3: Soát lỗi

- GV đọc cho học sinh soát lỗi

-  GV đánh giá 5-7 bài. Nêu nhận xét.
3. Làm bài tập chính tả
Bài tập 2.Gọi học sinh nêu yêu cầu

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết 2. 

- GV viết nội dung lên bảng, mời 2 HS lên bảng làm bài.

- GV mời một số HS trình bày kết quả.

- GV yêu cầu HS đọc lại đoạn văn đã điền chữ hoàn chỉnh. 

Bài 3: 

- GV chọn cho HS làm Bài tập 3a. GV chỉ từng hình ở bài tập và yêu cầu HS nói tên sự vật. 

- GV giải thích cho HS việc cần làm: HS cần tìm đường về với mẹ cho gà con. Điểm xuất phát là chỗ đứng của gà con. Điểm đến là nơi gà mẹ đang chờ. Đường đi là con đường vẽ hình các sự vật, trong đó chỉ có 1 đường đúng. Đường đi đúng được đánh dấu bằng các tiếng có chữ n mở đầu. Đi theo các tiếng bắt đầu bằng n, gà con sẽ gặp mẹ. 

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết 2, tìm đường để gà con gặp mẹ.

- GV mời một số HS trình bày kết quả. 

- GV nhận xét chốt đáp án đúng: nón,lá,lợn na, nấm, lừa

* Qua tiết học hôm nay em biết thêm điều gì?KT trình bày 1 phút

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài: Quê ngoại
	- HS chú ý nghe

- 1 HSNK đọc => Lớp đọc thầm.

- 1HSNk trả lời

- 3,4 HS nhắc lại những thông tin chính em nghe được => Lớp NX

-HS viết bảng con

- HS nghe, ghi nhớ.

- HS viết vở luyện viết
- HS soát lại, chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết lại bằng bút chì).
- HS nghe, rút kinh nghiệm để lần sau viết tốt hơn

- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài vào vở.

- Một số HS nêu miệng 

- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS đọc lại đoạn văn đã điền hoàn chỉnh.
-HS quan sát tranh sách giáo khoa

-HS làm bài

 -HS trình bày

- HS đọc lại các từ chỉ vật vừa tìm

HS trả lời
Ghi nhớ, thực hiện


IV. ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………              

Tiết 2                                                                     TOÁN+
LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1.Kiến thức, kĩ năng.

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

- Vận dụng được kiếnthức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

  2. Năng lực, phẩm chất

- Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản HS biết vận dụng phép cộng để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học

- Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.

- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

Máy tính, ti vi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

	1. Mở đầu.

* Khởi động

- GV kết hợp với Ban học tập tổ chức trò chơi TBHT điều hành trò chơi  Ai nhanh – Ai đúng:
	- HS lắng nghe.

	+ Nội dung chơi: TBHT yêu cầu các bạn lấy SGK Tự nhiên xã hội và thực hiện theo yêu cầu:

 Tìm đến trang sách 139?

 Tìm đến trang sách 145?

Trang sách tiếp theo của trang sách 109 là trang bao nhiêu?

+ Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.

* GV kết nối với nội dung bài mới và ghi tên bài lên bảng.
	- Học sinh chủ động tham gia chơi.

- HS lắng nghe.

- Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bài vào vở.


2.Thực hành – Luyện tập

	Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

144 + 125         118 + 161       

124 + 142         111 + 152

- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Nhắc lại cách đặt tính và tính kết quả.

- Cho HS làm bảng con.

- Nhận xét chữa bài.

*Củng cố: cách đặt tính và cách tính phép trừ trong bảng trừ đã học.
* Chốt lại cách thực hiện phép cộng - trừ có nhớ trong phạm vi 1000
	- 1 HS nêu yêu cầu bài.

- 1-2 HS nhắc lại.

- HS cả lớp làm bảng con, 2 HS làm bảng lớn.

- Nhận xét, bổ sung.



	Bài 2: Điền <, >, =:

148 … 146                       175 … 187         

186 … 325                       192 … 154
557 … 975                       144 … 184 
- Nhắc lại cách làm bài: Khi so sánh các số trong phạm vi 1000 ta cần lưu ý điều gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
- GV chữa bài, chốt bài làm đúng.

*Củng cố: cách so sánh hai số 
	- 2 HS đọc.

- HS trả lời – nhắc lại.
- HS năng khiếu: Nêu thêm các câu trả lời khác.

- HS làm bài.

- Nhận xét, bổ sung.

	Bài 3: Trong vườn có 151 cây quýt và 128 cây nhãn. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây quýt và nhãn?
- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì? Cần tìm gì?

- Muốn biết trong vườn có bao nhiêu cây quýt ta làm thế nào? 

- HS  dựa vào câu hỏi nêu câu trả lời.

- Cho HS làm bài vào vở.

- Nhận xét, chốt lời giải đúng.

*Củng cố: cách trình bày giải bài toán có lời văn.
	- HS xác định yêu cầu.

- HS thảo luận các nhóm đôi tìm dữ liệu bài toán

- HS hỏi - đáp đề bài dựa vào các câu hỏi

	Bài 4: 

Lan có 172 viên kẹo. Mai có nhiều hơn Lan 15 viên bi. Hỏi Mai có bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn HS tìm:

GV tóm tắt mẫu để học sinh hiểu nội dung bài toán

             172 viên 

Lan: 

                            15 viên

Mai : 

                  ? viên bi

Phép tính: 172 + 15 = 187

Gọi HS nêu câu trả lời

Mai có 142 viên kẹo 

GV nhận xét, nhắc nhở, chốt bài
	Bài toán cho biết gì? 

Bài toán hỏi gì?

- HSNK nêu phép tính

1 HS nêu cách nhẩm phép tính

Gọi HS lên bảng trình bày bài giải

HS làm vở

- HS chú ý lắng nghe.


*Nêu nội dung đã ôn trong giờ học hôm nay?           - HS chia sẻ
- Em nhắn nhủ bạn điều gì?

IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có): 
.................................................................................................................................................................................................................................................................
                                     
Tiết 3                                        TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng.
- Hệ thống lại những kiến thức đã học về các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu. 

- Củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí tình huống. 

- Tự đánh giá được việc làm của bản thân trong việc thực hiện: phòng tránh cong vẹo cột sống; bảo vệ cơ quan hô hấp; phòng tránh bệnh sỏi thận,  biết khuyên các bạn đeo cặp đúng cách và không nhịn tiểu. 
2. Năng lực, phẩm chất: 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- GDHS phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC. 
- GV: Các hình trong SGK. 

- HS: SGK,Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC .
	1. Mở đầu

- Cho HS hát khởi động đầu giờ

- GV giới thiệu bài
	- TBVN điều khiển các bạn hát và vận động theo bài hát đã học trong chương trinh lớp 2.

- HS ghi tên bài vào vở

	2. Hình thành kiến thức:

Hoạt động 2: Tự đánh giá

Bước 1: Làm việc cặp đôi
- GV yêu cầu HS dựa vào mẫu phiếu tự đánh giá ở trang 108 SGK để chia sẻ với bạn những việc nào em đã làm thường xuyên, thỉnh thoảng (chưa làm thường xuyên) hoặc chưa thực hiện và những thói quen bản thân các em cần thay đổi để thực hiện được việc phòng tránh cong vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp, phòng tránh bệnh sỏi thận. 
	- HS dựa vào mẫu phiếu tự đánh giá để chia sẻ với  bạn . Sau đó hoàn thành phiếu đánh giá trong Vở bài tập TNXH (Câu 2 trang 54)

	Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời một số HS xung phong chia sẻ với cả lớp về việc làm của bản thân em trong việc thực hiện: phòng tránh cong vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp, phòng tránh bệnh sỏi thận. 
	- Một số HS chia sẻ trước lớp. HS khác theo dõi, nhận xét

	Hoạt động 3: Đóng vai
	

	Bước 1: Làm việc cá nhân
- GV yêu cầu từng cá nhân nghiên cứu hai tình huống trang 108 SGK.
	- HS quan sát tranh, đọc hai tình huống. 


	Bước 2: Làm việc theo nhóm
- GV hướng dẫn HS: Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận về cách đưa ra lời nhắc nhở với bạn trong mỗi tình huống. Sau đó, yêu cầu một số bạn tập đóng vai xử lí tình huống 1; các bạn khác tập đóng vai xử lí tình huống 2.
	- HS lắng nghe, thực hiện thảo luận theo nhóm 4. 


	Bước 3: Làm việc cả lớp
- Gọi các nhóm lên bảng đóng vai.  GV nhận xét, góp ý cho lời nhắc nhở của từng nhóm.

- GV chốt lại kiến thức ôn tập qua phần đóng vai
	- Lần lượt từng nhóm lên đóng vai trước lớp. Nhóm khác nhận xét.

- HS nghe nhớ

	*KT trình bày 1 phút: Hãy chia sẻ những kiến thức em đã được ôn lại trong 2 tiết? Em muốn nhắn nhủ các bạn điều gì?

 - Nhận xét tiết học. 

- GV nhắc nhở HS luôn có ý thức bảo vệ cột sống; bảo vệ cơ quan hô hấp; phòng tránh bệnh sỏi thận.

- Dặn HS vận dụng bài học. Chuẩn bị bài sau: Các mùa trong năm
	- HS chia sẻ


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có): 
.................................................................................................................................................................................................................................................................
                                     
        Thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023

SÁNG Tiết 3  - 4                                                      ĐỌC
                          RƠM THÁNG MƯỜI        

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Kiến thức, kĩ năng: 
- Đọc trôi chảy cả bài, phát âm đúng các từ ngữ.Ngắt nghỉ hơi đúng.Biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm khi đọc bài văn miêu tả.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.Hiểu nội dung bài: Bài đọc kể lại những kỉ niệm đẹp về mùa gặt, những con đường làng đầy rơm và niềm vui trẻ em được chạy nhảy, lăn lộn, vật nhau trên những con đường làng đầy rơm vàng óng.

- Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tả màu sắc, mùi rơm của tháng Mười.Từ ngữ tả hoạt động của các bạn nhỏ.Đặt câu với từ tìm được.

- Cảm nhận được những câu văn miêu tả hay, những hình ảnh đẹp

2. Năng lực, phẩm chất:  

- HS biết tự chủ, tự học; biết giao tiếp, hợp tác; biết tự giải quyết vấn đề và sáng tạo 

- GDHS phẩm chất: Trân trọng, giữ gìn những kỉ niệm đẹp về quê hương, đất nước. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - Tranh minh họa, bảng nhóm bài tập 1,2
2. HS: - SGK, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  
	1.Mở  đầu:

* Khởi động.

- GV mở video bài hát: Một sợi rơm vàng

-Em thấy bạn bé trong bài muốn giúp bà làm gì?
* GV giới thiệu bài học.

2. Hình thành kiến thức

 1: Đọc thành tiếng

- GV đọc mẫu bài đọc: 

- Đọc từng câu.

+ Phát âm đúng các từ ngữ. nắng hanh, rơm, ngõ ngách, lăn lộn, nép, lim dim, lửng lơ.
- GV yêu cầu HS đọc mục chú giải từ ngữ khó: rơm, nắng hanh, hổ phách, dệ tường. 

- Đọc từng đoạn.

+ Ngắt nhịp thơ đúng. Biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm khi đọc bài văn miêu tả.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc trước lớp. HS đọc tiếp nối 3 đoạn như SGK đã đánh số.

 - GV yêu cầu HS thi đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp (cá nhân, bàn, tổ). 

- GV mời 1HSNK đọc lại toàn bài. 

2: Đọc hiểu

- GV mời 3 HS đọc 3 câu hỏi trong SGK:

Câu 1. Đọc câu mở đầu và cho biết tác giả bài đọc viết về kỉ niệm gì?

Câu 2.Tìm những câu văn:

a. Tả vẻ đẹp của nắng tháng Mười.

b. Tả vẻ đẹp của rơm tháng Mười. 

Câu 3. Trẻ con trong làng chơi những trò chơi gì trên những con đường, sân, ngõ đầy rơm? 

- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi và trả lời các câu hỏi.KT hẹn hò
- GV mời đại diện HS trình bày kết quả thảo luận. 
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

-  Qua bài văn, em hiểu điều gì? 

3: Luyện tập

Câu 1: Tìm trong bài đọc các từ ngữ:

a. Tả màu sắc, mùi thơm của rơm tháng Mười.

b. Tả hoạt động của các bạn nhỏ. 

- Gọi HS báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

Câu 2: Đặt câu với một từ ngữ em vừa tìm được ở Bài tập 1. 

- GV yêu cầu HS làm bài. 

- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả.

- GV + HS nhận xét, đánh giá. 

Lưu ý cách viết hoa chữ đầu câu và ghi dấu chấm ở cuối câu.

* HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS luyện đọc và chuẩn bị bài Nói và nghe.Nói về một trò chơi, món ăn của quê hương
	- HS hát + vận động theo nhạc.

- HS lắng nghe, ghi tên bài

-  HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS nối tiếp đọc từng câu. Tìm từ dễ phát âm sai.

- HS luyện phát âm.

- HS đọc phần chú giải từ ngữ:

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn. 

- HS luyện đọc theo nhóm. 

- HS thi đọc. 

- HS đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS trả lời.Kỉ niệm những mùa gặt tuổi thơ

Tả vẻ đẹp của nắng tháng Mười...cái nắng hanh tháng Mười trong như hổ phách.....

- HS trao đổi, thảo luận. 

- HS trình bày: 
- HS nhận xét, đánh giá.

- HS trả lời Qua bài văn, em hiểu tháng Mười vào mùa gặt, những con đường làng đầy rơm và niềm vui cùa trẻ em ....

- HS đọc và nêu yêu cầu.

- HS làm bài vào vở BTTV, 1 HS làm bảng nhóm. 

- HS trình bày: 

- HS nhận xét.

- HS đọc và nêu yêu cầu.

- HS làm vở BTTV. 1 HS làm bảng nhóm.

- 1 số HS đọc câu.

- HS nhận xét.

- HS nêu.
- HS lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có): 
.................................................................................................................................................................................................................................................................
                                     
CHIỀU Tiết 1                                                          TOÁN
                 KI-LÔ-MÉT (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức, kĩ năng.
- Biết ki-lô-mét là đơn vị đo độ dài, ki-lô-mét viết tắt là km. Biết được quan hệ giữa li-lô-mét với các đơn vị đo độ dài đã học. Thực hiện được các phép tính với đơn vị mét và vận dụng giải quyết vấn đề thực tế.
- Biết ước lượng độ dài với đơn vị đo ki-lô-mét trong một số trường hợp đơn giản.
2.Năng lực, phẩm chất.
- Thông qua việc làm quen với đơn vị đo độ dài mới (km); việc thực hiện các phép tính và ước lượng đơn vị đo độ dài, HS có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luân toán học, năng lực giải quyết vấn đề và giao tiếp toán học.

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Giáo viên:Sách giáo khoa, bảng phụ.
2.Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	1.Mở đầu .
* Kiểm tra bài cũ.

- GV cho HS nhắc lại kiến thức đã học ở tiết trước. 

 1km = … m;   1000m = … km

* GV nhận xét,  giới thiệu bài.
	- HS trả lời



	2. Thực hành, luyện tập

Bài 3
- Mời HS đọc đề bài.
- Tổ chức HS hỏi đáp nhau theo nhóm đôi trong 2ph.

- Gọi các cặp lên hỏi đáp trước lớp.

- YC HS trong lớp nhận xét, bổ sung. 

 + Tại sao con biết tuyến đường Hà Nội – Lai Châu dài nhất trong các tuyến đường ở BT3?

 Tại sao Hà Nội đi Vinh lại xa hơn đi Quảng Ninh?

- GV nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng.

- Liên hệ với độ dài quãng đường ở một số địa danh của địa phương con rồi nêu nhận xét.

=> Chốt cách đọc và so sánh các quãng đường.
	- HS đọc đề bài.

- Hs thực hiện hỏi đáp.

- HS nêu

- HS nêu
- HS nhận xét, đánh giá.

HSNK liên hệ với độ dài quãng đường ở một số địa danh của địa phương mình rồi nêu nhận xét.
- HS nhận xét, bổ sung

	Bài 4
- Mời HS đọc to đề bài.

- Chia sẻ thông tin được biết từ sơ đồ trong SGK

- Tổ chức HS trao đổi trong nhóm 4 trong 3ph.KT hẹn hò

- Mời các nhóm trình bày ý kiến và giải thích vì sao?

- YC HS trong lớp nhận xét, bổ sung. 
- GV nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng.
=>Chốt cách thực hiện tính tổng quãng đường với đơn vị đo độ dài.
	- HS nêu

- HS thảo luận nhóm 4

- HS trình bày

- HS nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe.



	4. Vận dụng. 

Bài 5
- GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi và ước lượng quãng đường đi từ nhà em đến trường.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp. 

- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS chia sẻ trong nhóm.

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe.

	* Qua các bài học hôm nay, chúng ta được biết kiến thức gì?

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS. - Liên hệ về nhà, em tập ước lượng một sử dụng đơn vị đo độ dài ki-lô-mét.
	- HS nêu ý kiến 
- HS lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có): 
.................................................................................................................................................................................................................................................................
                                     
Tiết 3                                                       TẬP VIẾT

     CHỮ HOA : M( KIẾU 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Biết viết chữ hoa M( kiểu 2) cỡ vừa và nhỏ.Viết đúng câu ứng dụng: “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học” cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ.

2. Năng lực, phẩm chất.  

- HS biết tự học, tự chủ; biết giao tiếp, hợp tác; biết giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - sách giao khoa, con chữ mẫu: M; bảng phụ viết câu ứng dụng
2. HS: - SGK, bảng con 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:   
	1.Mở đầu:

* Kiểm tra bài cũ. 

- Cho HS luyện viết lại chữ hoa A cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Gọi HS nêu lại quy trình viết chữ hoa A.

- Nhận xét, khen HS viết nhanh, đẹp.

* GV giới thiệu bài.

2. Tập viết chữ hoa M:
	- 1 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con 

- HSNK nhắc lại 

	* Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

- GV treo chữ mẫu, hỏi HS: Chữ M hoa (kiểu 2) cao mấy li, có mấy ĐKN? Được viết bởi mấy nét?

- GV chỉ chữ mẫu, miêu tả cách viết 3 nét.

+ Nét 1: Đặt bút trên ĐK5, viết nét móc hai đầu trái( hai đầu đều lượn vào trong); dừng bút ở ĐK 2.

+Nét 2:Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đoạn nét cong ở ĐK5, viết nét móc xuôi trái; dừng bút ở ĐK1.

+ Nét 3:Từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đoạn nét móc ở ĐK5, viết nét lượn ngang rồi chuyển hướng đầu bút trở lại để viết tiếp nét cong trái; dừng bút ở ĐK2.

- GV chỉ dẫn HS và viết mẫu trên bảng lớp lần 2

- GV cho HS viết bảng con chữ hoa M cỡ vừa và cỡ nhỏ; 1 HS lên bảng lớp viết. 

- Nhận xét, khen HS viết đẹp.

- Cho HS mở vở Luyện viết, viết chữ hoa M; GV bao quát, nhắc nhở HS viết chưa đẹp.

3. Viết câu ứng dụng:

- GV treo bảng phụ giới thiệu câu ứng dụng, gọi HS đọc.

- Em hiểu câu ứng dụng muốn nói điều gì? Nhận xét, chốt ý đúng: Một khi muốn biết một điều gì đó, chúng ta phải chủ động hỏi và tìm hiểu.Còn việc muốn trở nên giỏi giang và hiểu biết, chắc chắn là phải học.Học hỏi từ trường lớp,…

- GV HD HS quan sát và nhận xét:

+ Nêu độ cao của các chữ cái trong câu trên? 

+ Nêu cách đặt vị trí dấu thanh? 

- Nhận xét, chốt ý đúng.

- Yêu cầu HS mở vở Luyện viết, viết bài. 
- GV bao quát, nhắc HS ngồi đúng tư thế, tập trung viết bài; nhắc nhở HS viết chưa đẹp

- GV nhận xét, đánh giá 5-7 bài.

* Sử dụng kĩ thuật “Chúng em biết 2, 3” 
-  Gọi HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa M.
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS viết đẹp, đúng kĩ thuật.

- Dặn HS xem trước nội dung bài: Chữ hoa N( kiểu 2).
	- HS quan sát.

- HS trả lời: Chữ M hoa (kiểu 2) cao 5 li, có 6 ĐKN. Được viết bởi 3 nét.
- HS quan sát, lắng nghe. 

- HS viết bảng con.

- HS viết vở con chữ hoa M( kiểu 2)

- 1-2 HS đọc: Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học
- HSNK trả lời

- Nghe, nhớ, vận dụng.
- HS quan sát và nhận xét:

+ Chữ M, b, h, g cao 2,5 li; chữ t cao 1,5 li; chữ r cao 1,25 li; chữ p cao 2 li, những chữ còn lại cao 1 li.

+ Dấu sắc đặt trên ô,ê(Muốn, biết);…

- HS viết từ và câu ứng dụng vào vở Luyện viết. 
- Khuyến khích HSNK viết cả phần chữ nghiêng.

- Lớp nghe, rút kinh nghiệm.

- 2-3 HS nêu lại.
- Nghe, nhớ.


IV. ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

           
Thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023

SÁNG Tiết 1                                           NÓI VÀ NGHE

NÓI VỀ MỘT TRÒ CHƠI, MÓN ĂN CỦA QUÊ HƯƠNG 
+ GDĐP: LỄ HỘI ĐỀN KIẾP BẠC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- HS trao đổi nhóm, nói những gì mình biết về một trò chơi của trẻ em ở quê; hoặc về một loại bánh, món ăn quê hương. Từ đó thích tìm hiểu về quê hương.

- Biết lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của các bạn. 

* GDĐP: - Nêu được tên gọi, thời gian, đia điểm tổ chức và ý nghia của lễ hội đền Kiếp Bạc.

               - Thực hiện được một số việc làm thể hiện ý thức giữ gìn nét đẹp của lễ hội đền Kiếp Bạc.

2. Năng lực, phẩm chất:  

- Phát triển NL: tự học, tự chủ; giao tiếp, hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập. Yêu quê hương, trân trọng, giữ gìn nét đẹp truyền thống của quê hương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - Máy tính; sách mềm (TLGD ĐP)  
2. HS: - SGK ; Tài liệu TLGD ĐP
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:   
	1. Mở đầu: 

- GV mở sách mềm (TLGD ĐP) Trang 23 cho HS quan sát 2 hình ảnh và TLCH: Những hình ảnh dưới đây gợi cho em nhớ đến nhân vật và lễ hội nào ở tỉnh Hải Dương?

- GV nhận xét, giới thiệu bài học. 
	- HS quan sát, trả lời CH.

- HS lắng nghe, ghi tên bài 

	2. Hình thành kiến thức

2.1. Chọn nhan đề, hình thành nhóm và thảo luận (BT1)

- GV đưa YC + hình ảnh của BT cho HS quan sát. 

- GV mời 2 HS nối tiếp nhau đọc ND BT.
- GV mời HS nói đề mình chọn.

- GV chia HS thành các nhóm (5HS/nhóm) 

+ Nhóm nói về trò chơi dân gian. 

+ Nhóm nói về loại bánh, món ăn quê hương

- GV yêu cầu HS các nhóm thảo luận, nói về trò chơi dân gian; loại bánh, món ăn. 

2.2. Chia sẻ kết quả trao đổi (BT2)

- GV chiếu ND bài tập => Mời 1 HS đọc YC.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. 

- Yêu cầu các nhóm khác nghe và đặt CH.

- GV quan sát, nghe và nhận xét phần làm việc của HS các nhóm.    
3. Giáo dục địa phương:

3.1. Tìm hiểu về lịch sử lễ hội đền Kiếp Bạc

- GV mở sách mền trang 24 => YCHS đọc đoạn giới thiệu về lễ hội đền Kiếp Bạc và TLCH:

+ Lễ hội đền Kiếp Bạc được tổ chức ở đâu? Khi nào?

+ Lễ hội đền Kiếp Bạc còn có tên gọi khác là gì?

- GV nhận xét, hoàn thiện câu TL

3.2. Tìm hiểu về hoạt động chính của lễ hội đền Kiếp Bạc

- GV mở sách mền T24 => YCHS quan sát các hình 1,2,3,4,5,6 và TLCH theo nhóm đôi:

+ Kể tên một số hoạt động chính của lễ hội đền Kiếp Bạc

+ Kể tên những hoạt động khác trong lễ hội đền Kiếp Bạc

- Gọi các nhóm báo cáo KQ thảo luận

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

3.3. Tìm hiểu một số việc nên làm khi tham dự lễ hội đền Kiếp Bạc

- GV chiếu các hình 1,2 trang 25 YCHS quan sát và thảo luận nhóm đôi những việc nên làm khi tham dự lễ hội đền Kiếp Bạc.

- Gọi các nhóm báo cáo KQ

- GV nhận xét, chốt: Giữ gìn môi trường lễ hội sạch sẽ; Trang phục lễ hội đúng quy định; Không chen lấn, xô đẩy khi tham dự lễ hội.

* Qua tiết học hôm nay em biết thêm điều gì?

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài: Kể chuyện một lần về quê hoặc đi chơi.  
	- HS quan sát.

- 2 HS đọc: HS1 đọc (a); HS2 đọc(b)
- HS nói đề mình chọn.
- HS tạo thành các nhóm (Những HS chọn đề giống nhau sẽ vào cùng nhóm). 

- HS các nhóm thảo luận theo YC. 

- 1HS đọc yêu cầu của BT. 

- HS các nhóm trình bày KQ làm việc của nhóm mình. VD: 

+ Nhóm 1: Nhóm tôi có 6 bạn. Bạn A muốn giới thiệu trò chơi trốn tìm và bạn B muốn giới thiệu trò chơi mèo đuổi chuột. 

+ Tôi giới thiệu trò chơi trốn tìm: Là trẻ con, chắc chắn bạn nào cũng thích chơi trò trốn tìm. Một bạn nhắm mắt đếm “năm, mười, mười lăm, hai mươi”. Các bạn còn lại trốn thật kĩ. Nếu bị tìm thấy sẽ phải nhắm mắt để những người còn lại đi trốn. 

+ Tôi giới thiệu trò chơi mèo đuổi chuột: Ở quê tôi, trẻ em thích chơi trò mèo đuổi chuột. Khi chuột chạy, mèo đuổi theo, chúng tôi đọc to: “mèo đuổi chuột, mời bạn ra đây, tay nắm chặt tay, đứng thành vòng rộng. 
+ Nhóm 2: Nhóm tôi có 5 bạn. Bạn A muốn giới thiệu món bánh trôi.  Tôi rất thích làm bánh trôi. Mẹ đã dạy tôi làm bánh trôi. Tôi nặn những viên bột trò, đặt một viên đường nhỏ vào giữa rồi bỏ vào nồi luộc. 
- HS các nhóm nghe và đặt CH.

- HS nghe GV nhận xét.

- 2-3 HS đọc đoạn giới thiệu, lớp đọc thầm => 3-4 HS nối tiếp TLCH => Các HS khác bổ sung, hoàn thiện câu TL

- HS các nhóm quan sát và TLCH

- 2-3 nhóm báo cáo KQ => Các nhóm khác bổ sung, hoàn thiện câu TL. 

- HS nghe, ghi nhớ.

- HS các nhóm quan sát và thực hiện theo YC.

- 2-3 nhóm báo cáo KQ => Nhóm khác bổ sung, hoàn thiện câu TL.

- HS nghe, ghi nhớ

* 1,2 HS chia sẻ.
- HS nghe, thực hiện


IV. ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

                                    
Tiết 2                                                         TOÁN
PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 1000 (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng.
- Biết cách đặt tính và thực hiện được phép cộng ( có nhớ) trong phạm vi 1000.

2.Năng lực, phẩm chất. 

- HS được phát triển NL tự học, tự chủ, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán, hăng hái có trách nhiệm trong các hoạt động nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Bảng phụ viết BT1.
2.Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	1.Mở đầu .

* Kiểm tra bài cũ.

- GV yêu cầu HS tự viết 3 phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

- GV nhận xét, giới thiệu bài. 

	- HS viết bảng con, 3 HS viết bảng lớp. 

- HS nhận xét, nêu cách tính.

	2. Hình thành kiến thức mới 

- GV t/c cho HS quan sát tranh, YC nói về vấn đề liên quan đến tình huống trong bức tranh.( 2 phút)
- GV cho HS nêu phép tính: 719 + 234

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thảo luận cách tính.

- GV gọi HS nêu cách thực hiện phép tính.

- Gọi HS nêu khi đặt tính và thực hiện tính cần chú ý gì?

- Gọi HS nhận xét đặc điểm dạng tính?

* GV chốt các bước thực hiện phép tính ( có nhớ) trong phạm vi 1000 và lưu ý khi đặt tính.

- GV cho  tự nêu thêm 1 số phép tính khác tương tự và cho HS làm bảng con để củng cố cách thực hiện.

- GV chữa, nhận xét cho HS nêu lại cách thực hiện.( 1 phút)

3. Thực hành, luyện tập

Bài 1:  ( Đưa BP) - Gọi HS nêu YC

-  T/c HS làm bài vào vở BTT. Gọi 4 HS lên bảng làm.

- Gọi HS nêu cách thực hiện? GV chú ý đặt câu hỏi để HS nêu từng trường hợp có nhớ khi cộng đơn vị với đơn vị hay cộng chục với chục?
	- HS quan sát tranh, nêu ND tranh.

- 1 số HS nêu. 

- HS thảo luận nhóm đôi cách đặt tính và tính. 

- 2,3 HS nêu 

- HS TL: Đặt tính cần viết thẳng cột,  tính từ phải sang trái và nhớ hàng đơn vị sang hàng chục.

- HS NK nêu: Phép cộng các số có 3 chữ số với số có 3 chữ số, có nhớ ( ở hàng đơn vị).

- HS nghe, nhớ.
- HS tự lấy thêm VD và làm bảng con, 2,3 HS làm bảng lớp.
- HS nêu lại cách thực hiện.

- 2 HS nêu YC.
- HS làm VBT, sau đó đổi vở KT chéo nói cho bạn nghe cách làm. 4 HS lên bảng chữa bài.

- HS nối tiếp nêu.



	- Nêu cách thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số?

+ GV Chốt cách thực hiện phép cộng số có 3 chữ số với số có 3 chữ số ( có nhớ).
* Qua các bài tập, em được củng cố kiến thức gì?( 1 phút)

- Khi đặt tính và tính em cần lưu ý những gì?
	- HS nhắc lại quy tắc cộng từ phải sang trái, viết KQ thẳng cột.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
HS trả lời

HSNK chia sẻ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                    
Tiết 3                                             TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 19: CÁC MÙA TRONG NĂM (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được tên của các mùa trong hai vùng địa lí khác nhau.

- Nêu được một số đặc điểm của các mùa trong năm.

2. Năng lực, phẩm chất: 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- GDHS phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, có ý thức ăn mặc theo đúng thời tiết để bảo vệ sức khỏe của bản thân

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC .
- GV: TV, máy tính,

- HS: SGK,Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	1.Mở đầu:

* Khởi động.

- GV mở video cho HS nghe nhạc và hát theo bài Khúc ca bốn mùa. 
* GV dẫn dắt, giới thiệu bài 
	- HS hát và vận động theo nhạc

- Ghi tên bài vào vở

	2. Khám phá

Hoạt động 1: Tìm hiểu về các mùa nơi bạn An sống
	

	Bước 1: Làm việc nhóm 4
- GV đưa và phóng to hình 1 và hình 2 trang 110 SGK, yêu cầu HS quan sát để nhận xét sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết

   
	- HS hoạt động nhóm: quan sát hình, trả lời câu hỏi. 


	Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.
- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng
- GV cho 2 HS đọc lời giới thiệu của bạn An và lời kết luận của con ong về đặc điêm của mùa mưa và mùa khô. 
- GV nhấn mạnh đặc điểm chung của cả hai mùa là đều nóng.
	- Đại diện một số nhóm  trả lời, Nhóm khác nhận xét: 
+ Hình 1 cây cối xanh tốt, hình 2 cây cối khô cằn (thể hiện lá cây màu vàng úa). 
+ Hình 1 có mưa, hình 2 trời nắng.
+ Cây cối xanh tốt thể hiện có mưa nhiều ngày. Cây cối cằn khô thể hiện nắng nóng, mưa ít hoặc không có mưa trong nhiều ngày.
- HS nghe nhớ

- 2 HS đọc to trước lớp, lớp đọc thầm

- HS nghe nhớ



	Hoạt động 2: Các mùa nơi bạn Hà sống
	

	Bươc 1: Làm việc nhóm 4
- GV đưa hình 1 - 4 ở trang 111 SGK, yêu cầu HS quan sát, nhận xét sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết.

.
	- HS làm việc nhóm 4:

+ Nhận xét sự khác nhau về cây cối (màu sắc của lá, cành, hoa có trong mồi hình).
+ Nhận xét về quần áo của mọi người trong mồi hình, từ đó suy ra thời tiết trong mỗi hình

	Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. GV yêu cầu HS khác bổ sung và nhận xét phần trình bày của các bạn.
- GV nhận xét, chốt lại sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết ở 4 hình
	- Đại diện một số nhóm HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có):
   + Sự khác nhau vê cây cối:
Hình 1: Trên cây có các búp lá mới mọc (còn gọi là chồi non), cô gái cầm cành hoa đào.
Hình 2: Cây cối xanh tốt, có hoa phượng.
Hình 3: Lá cây bị vàng, nhiều lá vàng rụng trên đường.
Hình 4: Cây trụi lá.
   + Sự khác nhau về thời tiết:
Hình 1: Trời không có nắng, trời hơi lạnh (người mặc áo khoác mỏng).
Hình 2: Trời nắng, nóng ( người mặc áo cộc tay).
Hình 3: Thời tiết hơi lạnh (người mặc áo khoác mỏng, áo dài tay). Hình 4: Trời rét (các bạn mặc áo khoác dày, đội mũ len).
- HS nghe nhớ

	Bước 3: Làm việc cả lớp
- GV cho 2 HS đọc lời giới thiệu của bạn Hà và lời kết luận của con ong về đặc điểm của bốn mùa nơi bạn Hà đang sống.
	- 2 HS đọc nối tiếp, lớp đọc thầm

	- Nơi bạn Hà sống có mấy mùa, là những mùa nào?  Hình nào ứng với mùa xuân, hè, thu, đông? Đặc điểm của mỗi mùa là gì?
	- Nơi bạn Hà sống 4 mùa mùa xuân (hình 1), hè (hình 2), thu (hình 3), đông (hình 4). 

	- GV đặt thêm câu hỏi để khai thác kiến thức thực tế về mùa của HS:
+ Các em có biết tết Nguyên đán vào mùa nào không?
+ Đi chơi Tết với gia đình, em thuờng thấy thời tiết thường như thế nào? Mưa xuân thường mưa to hay mưa nhỏ và có tên gọi là gì? 
	- HS trả lời:

+ Tết Nguyên đán vào mùa xuân. 

+ Đi chơi Tết với gia đình, em thuờng thấy thời tiết thường se se lạnh, có mưa phùn. 


	- GV yêu cầu HS làm câu 4 của bài 19 vào Vở bài tập.
- GV kêt luận: Ở Việt Nam, có nơi có hai mùa, có nơi có bốn mùa diễn ra trong năm. Mỗi mùa có những đặc điểm khác nhau về thời tiết. Do những đặc điểm này mà cảnh vật mỗi mùa khác nhau và con người có những hoạt động thích ứng với mỗi mùa.
	- HS làm bài vào VBT.

- HS nghe nhớ

	*KT trình bày 1 phút: Hãy chia sẻ những kiến thức về các mùa trên đất nước ta

- Nhận xét tiết học. 

- GV nhắc nhở HS luôn có ý thức bảo vệ sức khỏe theo từng mùa. Dặn HS vận dụng bài học. Chuẩn bị bài sau: Các mùa trong năm (Tiết 2)
	- 2 HS chia sẻ

- HS nghe nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                    
Tiết 4                                                    TANN( LC)
LUYỆN VIẾT BÀI: KHÁM PHÁ ĐÁY BIỂN TRƯỜNG SA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng: 

+ Nghe - viết chính xác bài Khám phá đáy biển Trường Sa. Qua bài chính tả, củng cố kĩ năng trình bày đoạn văn.
 + Làm đúng bài tập điền vần ua, ươ; bài tập lựa chọn: điền chữ l, n; điền vần ên, ênh. 

2. Năng lực, phẩm chất.
- HS biết tự chủ, tự học; biết giao tiếp, hợp tác; biết tự giải quyết vấn đề và sáng tạo 

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Máy tính + màn hình tivi 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	1.Mở đầu

*Kiểm tra bài cũ.

- Yêu cầu HS lên bảng, lớp viết vào bảng con:

- Nhận xét, đánh giá HS

*GV giới thiệu nội dung tiết học

2.Hướng dẫn nghe viết
a. Hướng dẫn HS chuẩn bị 

- GV yêu cầu HS đọc đoạn chính tả cần viết trên màn hình tivi.
	- 1 HS lên bảng, lớp viết bảng con

- HS chú ý lắng nghe

- HS ghi tên bài vào vở .

- HSNK đọc cho cả lớp nghe




Bài viết:                                        Khám phá đáy biển ở Trường Sa
Biển ở Trường Sa có những loài cá đẹp rực rỡ và lạ mắt. Từng đàn cá đủ màu sắc, dày đặc đến hàng trăm con tạo nên một tấm thảm hoa di động. Những vỉa san hô chạy dài từ chân mỗi đảo xuống sâu dần dưới đáy biển.

	*Ghi nhớ nội dung đoạn viết :

- Bài chính tả viết về điều gì? 

* Hướng dẫn cách trình bày

+ Tên bài được viết ở vị trí nào? 

+ Viết chữ đầu đoạn văn thế nào? 

+ Bài có mấy câu? 

+ Các chữ đầu câu viết thế nào? 

+ Tên riêng (Trường Sa) viết thế nào? 
	- Viết về đáy biển Trường Sa với các loài cá đẹp, vỉa san hô chạy dài

- Giữa trang vở, cách lề vở 3 ô li.

- Viết hoa, cách lề vở 1 ô li.

- 3 câu.

- Viết hoa.

- Viết hoa.

	* Hướng dẫn viết từ khó :

- Yêu cầu HS tìm và nêu những chữ dễ viết lẫn trong bài 

- Yêu cầu HS viết vào bảng con, gọi 2HS lên bảng viết

- GV hướng dẫn HS phân tích một số tiếng ở trên vừa tìm, khi viết các em hay bị nhầm. 

b. Hướng dẫn HS viết chính tả
- GV hướng dẫn tư thế ngồi viết .

- GV đọc cho học sinh viết bài.
c. Nhận xét, đánh giá.
- GV đọc soát lỗi. 

- GV nhận xét, đánh giá (5 đến 7 bài )
- GV nhận xét khen bài viết đúng đẹp. 

3. Vận dụng , luyện tập: 

Bài 1: Điền vào chỗ trống ua hay ươ?

voi h....... vòi       m...... màng

 th...... nhỏ          chanh ch.......

- Y/c HS nêu y/c BT

- Y/c HS tự làm bài cá nhân vào vở.

- Y/c 2 HS lên bảng làm bài. Sau đó báo cáo kết quả, đọc từ đã điền hoàn chỉnh

- GV chốt lại đáp án. Cả lớp sửa bài theo đáp án đúng.

Bài 2: Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng n hay l có nghĩa như sau:

a) Vật dùng để nấu cơm

b) Đi qua chỗ có nước

c)Sai sót, khuyết điểm
- Yêu cầu HS suy nghĩ và tìm từ theo yêu cầu của bài

- GV cùng HS chữa bài

- Gọi vài HS đọc lại bài làm đúng
	- HS tìm và nêu: rực rỡ, lạ mắt, dày đặc, sâu

- 2 HS lên bảng viết. Lớp viết lên bảng con

- HS quan sát 

- HS viết bài

- HS ghi số lỗi và chữa

- HS nêu yêu cầu BT

- HS thực hành làm bài

- HS luyện đọc đúng lại các từ đã điền
- HS chú ý lắng nghe

- HS đọc thầm và nêu yêu cầu.

- HS suy nghĩ, tìm từ theo yêu cầu

a) nồi      b) lội       c) lỗi

- Đại diện nhóm đọc kết quả

- Một số HS đọc lại bài

	* YC HS tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở những HS viết sai về viết lại cho đúng chính tả.
	- HS nhắc lại nội dung rèn luyện

- HS chú ý lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                    
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2023
SÁNG Tiết 3


   TOÁN
 PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 1000 (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng. 
- Củng cố và hoàn thiện kỹ năng đặt tính rồi tính phép cộng các số có ba chữ số trong phạm vi 1000.

- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
2.Năng lực, phẩm chất. 
- Phát triển năng lực tự học; tự chủ, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong học tập
- Biết trình bày ý kiến cá nhân, giao tiếp hợp tác trong làm việc nhóm.

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán, hăng hái, trung thực có trách nhiệm trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1.Giáo viên: Bảng phụ viết BT4
2.Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,bảng con,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

	1.Mở đầu .

* Khởi động.
- GV yêu cầu HS tự viết 2 phép cộng (có nhớ 1 lần) trong phạm vi 1000.

- GV nhận xét, giới thiệu bài. 

	- HS viết bảng con, 1 HS viết bảng lớp.

- HS nhận xét, nêu cách tính và cách thực hiện.

	2. Thực hành, luyện tập

Bài 4: Tính (Theo mẫu)
- Gọi HS nêu yêu cầu.

- GV viết phép tính Mẫu lên bảng. Y/c HS QS Mẫu và nói cho bạn nghe cách đặt tính rồi tính phép tính: 276 + 8

- Đại diện một vài cặp HS chia sẻ cách đặt tính và tính.

* GV chốt và lưu ý cách đặt tính.

- Tổ chức cho HS làm VBT. 2 HS lên bảng.

- GV, HS nhận xét, chữa bài chốt đáp án đúng.

- Nêu cách thực hiện tính phép cộng các số có 3 chữ số với số có 1 chữ số?
	- HS nêu yêu cầu.

- HS QS mẫu nói cho bạn cùng bàn nghe cách đặt tính rồi tính.

- 3,4 HS chia sẻ trước lớp.

- HS nhận xét, đánh giá.

- HS nghe, nhớ.

- HS làm VBT, đổi chéo bài KT KQ của nhau. 2 HS làm bảng lớp. 

 - Nhận xét, chữa bài.

- HS NK nêu.

	* GV Chốt: Cách đặt tính và thực hiện tính. Lưu ý khi cộng số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.
Bài 5: Đặt tính rồi tính:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- BT có mấy yêu cầu?

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở, sau đó đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

Gọi 2 HS lên bảng chữa bài.

- Chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS. Khi đặt tính cần chú ý gì?

- Đặt câu hỏi để HS nhắc lại cách đặt tính rồi tính trong từng trường hợp. 

* GV chốt cách thực hiện phép cộng số có 3 chữ số với số có 2 chữ số và số có 3 chữ số cộng với số có 1 chữ số và lưu ý cách đặt tính.

3. Vận dụng.

Bài 6:

- Gọi HS đọc bài toán.

- Cho HS thảo luận nhóm bàn phân tích bài toán: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?( T/g: 3 phút)KT Hẹn hò
- GV hướng dẫn HS cách trình bày vào vở.

                               Bài giải

Đội công nhân mang đến vườn hoa tất cả số chậu hoa là: 

                 368 + 150 = 518 ( chậu hoa)

                                 Đáp số: 518 (chậu hoa)

+ GV chốt nhắc lại các bước trình bày bài toán có lời văn.

* Qua các bài tập, em được củng cố kiến thức gì?( 1 phút)

- Khi đặt tính và tính em cần lưu ý những gì?

- Nhận xét tiết học. Dặn HS VN tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng đã học đặt ra bài toán để tiết sau chia sẻ với cả lớp.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- Nêu yêu cầu

- 2 y/c: + Đặt tính

             + Tính

- HS làm bài vào vở, đổi vở kiểm tra bài của bạn, nói cho nhau nghe cách làm. 2 HS làm bảng lớp. HS nhận xét.

- HS nêu nhắc bạn một số lỗi sai khi đặt tính.

- HS nối tiếp nêu VD phép tính thứ nhất nhớ hàng đơn vị sang hàng chục, phép tính thứ 2 nhớ hàng chục sang hàng trăm.

- HS ghi nhớ

- 2 HS đọc bài toán.

- H/đ nhóm đôi phân tích bài toán và thảo luận câu trả lời, phép tính giải...

- HS làm vở.

- HS nghe, nhớ

- 2 HS nhắc lại.

- HS chia sẻ.

- Lắng nghe + Ghi nhớ + Thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                    
Tiết 4                                                            VIẾT

   VIẾT VỀ MỘT TRÒ CHƠI, MÓN ĂN CỦA QUÊ HƯƠNG        

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng.
- Viết được đoạn văn về một trò chơi; một loại bánh hoặc một món ăn của quê hương, thể hiện tình cảm yêu quý quê hương.
- Đoạn viết trôi chảy, rõ ràng, mạch lạc. 
2. Năng lực, phẩm chất:  

- HS biết tự chủ, tự học; biết giao tiếp, hợp tác; biết tự giải quyết vấn đề và sáng tạo 

- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.  
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: -Sách giáo khoa, bảng phụ BT 1
2. HS: - SGK, VBT; tranh ảnh

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  
	1.Mở  đầu:

* Khởi động.

- GV mở video bài hát: Quê hương tươi đẹp
* GV giới thiệu bài học.

2. Viết đoạn văn 4 - 5 câu theo 1 trong 2 đề (BT1)

* GV treo bảng phụ ghi nội dung BT1(a,b) + gợi ý.

- GV mời 2HS tiếp nối nhau đọc ND bài tập 

1. Mỗi HS đọc 1 đề + gợi ý.

- GV yêu cầu mỗi HS chọn 1 đề. Ai luyện nói đề nào ở tiết trước sẽ viết đoạn văn theo đề đó ở tiết này. Các em có thể viết nhiều hơn 5 câu. 

- GV yêu cầu HS viết đoạn văn vào VBT, có thể kèm tranh, ảnh minh họa vào đoạn viết (nếu có). 

- GV mời một số HS đọc bài => YC lớp nhận xét  => Vỗ tay khen ngợi. 

- GV chụp 1 số bài của HS để chiếu lên màn hình => Cả lớp nhận xét => GV chữa bài về chính tả, từ, câu,...

- GV khen những HS viết được đoạn văn hay, vui và thú vị.  

3. Chuẩn bị cho hoạt động trong Ngày hội quê hương (BT2)

- GV thông báo cần chuẩn bị 3 hoạt động trong Ngày hội quê hương: 

+ Sưu tầm tranh, ảnh, viết, vẽ về quê hương.

+ Giới thiệu trò chơi của thiếu nhi ở quê hương.

+ Giới thiệu món ăn của quê hương.

- Để chuẩn bị chu đáo cho ngày hội, GV nhắc HS cần hoàn thiện đoạn viết. 

- GV hướng dẫn các nhóm:

+ Nhóm giới thiệu trò chơi sẽ chuẩn bị đồ dùng trò chơi: khăn để chơi bịt mắt bắt dê, dây thừng để chơi kéo co,....

+ Nhóm giới thiệu về món ăn, loại bánh sẽ mang đến lớp bánh hoặc món ăn. 

- GV yêu cầu cả lớp sẽ làm bài tập, sưu tầm tranh, ảnh, viết, vẽ về quê hương trong tiết Bài viết 2 tuần sau.

* Qua bài học hôm nay em học được điều gì?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS hoàn thiện bài (nếu chưa xong)

- Chuẩn bị bài: Viết về quê hương hoặc nơi ở.
	- HS hát + vận động theo nhạc.

- HS lắng nghe, ghi tên bài

- HS quan sát.

- 2 HS đọc => Cả lớp nghe bạn đọc và quan sát hình minh họa.  

- HS lắng nghe.

- HS viết đoạn văn vào VBT, có thể kèm tranh, ảnh minh họa vào đoạn viết (nếu có).

- 4,5 HS nối tiếp đọc bài => Lớp nhận xét => Khen ngợi.

- HS nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, thực hiện.
- 1HS đọc yêu cầu bài tập. 

- HS viết đoạn văn vào vở BT. 

- 1,2 HS trả lời.

- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

                                    
CHIỀU Tiết 1- 2                          TỰ ĐỌC SÁCH BÁO 
ĐỌC SÁCH BÁO VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG

+ GDDP: KHU DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


1. Kiến thức, kĩ năng:

- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp. 

- Đọc (kể) trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe những gì vừa đọc, Phát âm đúng các từ ngữ. Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc phù hợp với lớp 2. 

- Nhận diện được bài văn xuôi, thơ. 

- Biết ghi chép lại một số câu văn hay, hình ảnh đẹp; bày tỏ tình cảm với quê hương, với nhân vật trong sách báo.

* GDĐP: - Mô tả được một số nét chính của di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc.

                 - Thực hiện được hành động đúng khi đến thăm Côn Sơn – Kiếp Bạc.

2 Năng lực, phẩm chất: 

- HS biết tự học, tự chủ; biết giao tiếp, hợp tác; biết giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong học tập. Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - Máy tính, Một số đầu sách phù hợp với thiếu nhi.

            - Sách mềm (Tài liệu GDĐP) 

2. HS: - Một số đầu sách hay, phù hợp với tuổi thiếu nhi, sổ tay; SGK; Tài liệu GDĐP

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  
	1. Mở đầu:

- GV mở sách mềm trang 18 => YCHS quan sát hình ảnh, đọc 2 câu thơ: 

“Kiếp Bạc non xanh phô dưới nắng

Côn Sơn suối mát chiếu ngàn sao…” 

+ 2 câu thơ trên nhắc đến địa danh nào? 

- GV nhận xét, giới thiệu bài học.  
2. Hình thành kiến thức:

2.1. Tìm hiểu yêu cầu của bài học và chuẩn bị

- GV đưa 3 YC (3 bước) của tiết học.

- GV gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc 3 YC.

* YC1: - GV đưa YC1 => Gọi HS đọc YC và  đọc tên một số đầu sách được giới thiệu trong SGK.

- YC HS bày lên bàn sách báo mình đã chuẩn bị.  
- GV nhận xét, khen những HS đã chuẩn bị tốt.

+ GV mời 1 số HS giới thiệu với các bạn quyển sách, tờ báo của mình: tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản,...

- GV nhận xét, đưa cuốn sách và lời giới thiệu cho HS tham khảo: VD

    Đây là cuốn Đất rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, NXB Kim Đồng. Sách này có nhiều câu chuyện viết về tình yêu quê hương...

* YC2: - GV đưa YC => Gọi HS đọc YC

- GV giới thiệu bài thơ M: Em yêu nhà em
- GV yêu cầu HS (không có sách mang đến lớp) đọc rồi đọc lại cho cả lớp cùng nghe bài thơ.

* YC3: - GV đưa YC => Gọi HS đọc YC

2.2. Tự đọc sách báo

- GV giữ cho lớp học yên tĩnh để HS đọc. Nhắc HS khi đọc cần ghi lại vào sổ hoặc phiếu đọc sách những câu văn hay, đáng ghi nhớ.

- GV quan sát, giúp HS chọn bài, đoạn đọc.

Tiết 2

2.3. Đọc cho các bạn nghe (YC3)

- GV hướng dẫn HS đọc cho bạn cùng nhóm nghe những gì em vừa đọc.

- GV yêu cầu lần lượt từng HS đọc to, rõ ràng, trước lớp một đoạn hoặc bài mình thích. HS đọc xong => Các HS khác đặt CH để hỏi thêm. 

- YCHS bình chọn bạn đọc (kể) to, rõ, đọc hay, cung cấp những thông tin, mẩu chuyện thú vị.

- GV cho HS đăng kí đọc trước lớp trong tiết học sau. 
3. Giáo dục địa phương: GV sử dụng sách mềm (Tài liệu GDĐP)

3.1. Giới thiệu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

* Làm việc nhóm đôi

- GV đưa các hình ảnh T19,20 cho HS quan sát, thảo luận nhóm đôi: Kể tên các di tích trong khu di tích quốc gia Côn Sơn, Kiếp Bạc ( GV hỗ trợ nếu cần)

- Gọi HS trình bày kết quả trước lớp

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng 

* Làm việc cả lớp

- GV cho HS đọc 2 đoạn giới thiệu về khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc và YCHS: Mô tả những nét chính về khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc mà HS nghe được.
- Gọi HS lên giới thiệu về khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc.

=> GV nhận xét, chốt: Côn Sơn – Kiếp Bạc gồm: đền thờ Nguyễn Trãi, chùa Côn Sơn, suối Côn Sơn, bia Thanh Hưng  Động.; đền Kiếp Bạc

3.2. Tìm hiểu những việc làm đúng khi đến thăm khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

* Làm việc nhóm đôi

- GV đưa hình ảnh T21, YCHS thảo luận TL:

+ Các bạn nhỏ đã làm gì khi đi đến thăm khu di tích

+ Thảo luận thêm những việc nên làm khi đến thăm khu di tích.

- GV mời HS trình bày ý kiến 
- GV nhận xét, hoàn thiện câu TL 
* Hãy chia sẻ 3 điều em biết sau bài học. Sau bài học, em muốn nhắn nhủ bạn điều gì?

Liên hệ GDHS: Tình yêu quê hương, đất nước.
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị sách báo viết về người VN.
	- HS quan sát và đọc 2 câu thơ.

+ HS trả lời

- HS nghe, viết tên bài. 

- HS quan sát.

- 3HS nối tiếp nhau đọc.  

- 1HS đọc YC và đọc tên một số đầu sách được giới thiệu trong SGK
- HS bày lên bàn sách báo mình đã chuẩn bị.

- 3-4 HS giới thiệu với các bạn quyển sách, tờ báo của mình.

- Lớp nhận xét.

- 3-4 HS nối tiếp đọc. Lớp đọc thầm.

- 1 HS đọc YC2=> Lớp đọc thầm

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS (không có sách mang đến lớp) đọc => Lớp nghe.

- 1HS đọc => Lớp đọc thầm.

- HS đọc sách, báo và ghi vào phiếu đọc sách. 

-  HS đọc sách trong nhóm. 

- HS đọc trước lớp. 

- HS bình chọn bạn đọc (kể) to, rõ, đọc hay, cung cấp những thông tin, mẩu chuyện thú vị.

- HS đăng kí đọc trước lớp trong tiết học sau. 
- HS quan sát tranh, thảo luận, thực hiện yêu cầu.


- HS báo cáo KQ; HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe

- HS đọc và thực hiện nhiệm vụ.

- 3-4 HS lên giới thiệu => HS khác bổ sung,hoàn thiện.

- Lắng nghe

- HS quan sát hình ảnh, thảo luận
theo YC.

- HS nói tiếp trình bày => Lớp nhận xét; bổ sung ( nếu có)
- HS lắng nghe 
* 1,2 HS nêu

- HS liên hệ.
- HS nghe, thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                    
Tiết 3                                                    TOÁN+
       LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức, kĩ năng.
 - Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000. Phân tích một số có ba chữ số thành các trăm, chục, đơn vị.
2. Năng lực, phẩm chất.
- Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thông qua việc đếm số lượng, nêu số tương ứng, sử dụng các dấu câu (>,<,=) để so sánh 2 số, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học.
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
GV: Phiếu học tập
HS: Bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC .
1.Mở đầu

	* Ôn tập và khởi động

- GV cho lớp vận động theo nhạc bài hát  Lớp chúng ta đoàn kết

- GV cho HS chơi trò chơi:

Rung chuông vàng

- GV đưa trò chơi, y/c HS sử dụng bảng con ghi đáp án mình chọn - ghi sao vào góc bảng nếu mình trả lời đúng

- GV cùng HS nhận xét.

2.Thực hành, luyện tập
	- Lớp vận động theo nhạc bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
- HS tham gia chơi 

- HS nhận xét


I. TRẮC NGHIỆM:  Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:
Câu 1:   Số 505 đọc là:
	 A.   Năm không năm
	B.  Năm trăm linh lăm
	C.  Năm trăm linh năm


Câu 2:  Số 610 đọc là:
	 A.   Sáu trăm mười
	B.  Sáu trăm linh mười
	C.  Sáu trăm một không


Câu 3:  Số “Bảy trăm linh năm” viết là:
	 A.  75 
	B.  7005
	C.  705
	D.  750


Câu 4: Số gồm 5 trăm, 8 chục, 3 đơn vị là số:
	 A.   583
	B.  835
	C.  853
	D.  358 


Câu 5:  Giá trị của chữ số 6 trong số 560 là
	 A.   600
	B.  60
	C.  6
	D.  66


Câu 6: Điền số nào vào chỗ chấm: 250 < … < … < 280
	 A.   260
	B.  270
	C.  260; 261
	D.  260 ; 270 


II. TỰ LUẬN:  
Bài 1: Điền số (hoặc chữ) còn thiếu vào chỗ chấm:
	120: ………………………………………………
	Năm trăm chín mươi:………………

	401: ………………………………………………
	Năm trăm năm mươi

lăm:………..

	750: ………………………………………………
	Bảy trăm linh năm:…………………


Bài  2: Điền dấu (<, >, =)  thích hợp vào ô trống:

	               a)  890             900
	               b)  690             600

	               c)  1000          999
	               d)  610            610


Bài 3:  Có 5 chục quả cam xếp đều vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam?

Bài 4:  Có 5 chục quả cam xếp đều vào các đĩa, mỗi đĩa có 5 quả. Hỏi cần có bao nhiêu cái đĩa để xếp hết số cam đó?
	- GV chữa bài 

*Bài học hôm nay em ôn tập thêm điều gì?

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
	HS đổi chéo phiếu bài tập, nhận xét
HS nêu 

HSNK nêu


- Dặn HS luyện đọc bảng cộng trừ có nhớ trong PV 20
IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                    
Thứ sáu ngày 14 tháng 4 năm 2023

SÁNG Tiết 1

                      TOÁN
         LUYỆN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết cách đặt tính và thực hiện được phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
2.Năng lực, phẩm chất. 

- Phát triển năng lực tự học; tự chủ, giao tiếp hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- GD HS chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Giáo viên: Bảng phụ viết BT1, 4 thẻ ong và 4 thẻ hoa (tương ứng bài 3)
2.Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	1.Mở đầu
- GV cho HS chơi TC “Vượt qua thử thách”
- HS nêu tình huống thực tế (đã chuẩn bị) liên quan đến phép cộng (có nhớ trong phạm vi 1000). Mời một bạn bất kì trong nhóm hoặc trong lớp thực hiện tính và trả lời câu hỏi đặt ra.

- Nhóm nào có nhiều tình huống hay, phép tính đúng thì thắng cuộc.

- GV nhận xét, giới thiệu bài.

2. Thực hành, luyện tập

Bài 1: Tính
- Gọi HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS làm bài vào VBT. Gọi 4 HS lên bảng làm.

- Gọi HS nêu cách thực hiện? GV chú ý đặt câu hỏi để HS nêu từng trường hợp có nhớ 

khi cộng đơn vị với đơn vị hay cộng chục với chục?

- GV nhận xét đánh giá, chốt đáp án đúng.

=>Chốt: Cách thực hiện tính cộng.

Bài 2:  Đặt tính rồi tính:
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, sau đó đổi bài kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- Gọi 3 HS chữa bài trên bảng lớp.

- GV, HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

=>Chốt: Củng cố cách đặt tính và thực hiện  phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000.

Bài 3- Gọi HS QS và đọc yêu cầu.
- YC HS thảo luận nhóm đôi trong 2 phút.KT Hẹn hò
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ong tìm hoa”. Lớp chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm cử ra 2 người chơi.

+ 4 HS làm 4 bông hoa tương ứng: 571, 728, 261, 900.

+ 4 HS # làm những chú ong chăm chỉ đi tìm phép tính tương ứng: 485 + 243; 248 + 13; 880 + 20; 562 + 9.

- GV và HS dưới lớp nhận xét đội nào về chỗ nhanh nhất và kết quả đúng thì giành chiến thắng.

- Nhận xét, đánh giá, khen HS tổng kết TC: Củng cố cách thực hiện tính phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000.
	- Lớp chia thành 4 nhóm và chơi theo luật.

- Các nhóm chơi TC.

- HS nhận xét, bình chọn đội thắng cuộc.

- HS ghi tên bài.

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm VBT, sau đó đổi vở KT chéo nói cho bạn nghe cách làm. 4 HS lên bảng chữa bài.

- HS nối tiếp nêu cách tính.

- HS nhận xét, đối chiếu KQ.

- HS nêu YC.

- HS làm bài cá nhân vào vở. Đổi chéo vở kiểm tra và cùng nhau nêu cách thực hiện.

- 3 HS làm bảng lớp.

- HS nhận xét, nêu cách tính.

- HS nghe, nhớ.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận ( 2P): QS tranh,  thực hiện  phép cộng trên những chú ong, rồi nối với bông hoa tương ứng.

- 4 đội tham gia chơi TC.

- HS dưới lớp cổ vũ, làm trọng tài, nhận xét, bình chọn đội thắng cuộc.

- Nghe, nhớ.



	3.Vận dụng

Bài 4

- YC HS QS tranh và đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Muốn biết cửa hàng đó đã nhập về bào nhiêu quả bóng rổ thì làm thế nào?

 - YC HS thảo luận nhóm đôi để giải  bài toán TG 2’

- YC HS trình bày bài giải vào vở, 1 HS lên bảng trình bày bài làm.

- HS đọc bài làm, chia sẻ cùng các bạn, chữa bài.

- Nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng.

- Liên hệ thực tế với những tình huống liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 trong cuộc sống.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt bài.
	- Lớp QS tranh, 2 HS đọc bài toán.

- HS nối tiếp nêu để phân tích BT.

- HS thảo luận nhóm đôi nói cho bạn nghe suy nghĩ của mình, đưa ra phép tính, câu TL.

- HS làm bài cá nhân.

- Lớp qsát bài làm. Chia sẻ.

- Dự kiến chia sẻ:

+ Vì sao bạn làm phép tính cộng?

+ Ngoài câu trả lời của bạn ai có câu trả lời khác?

- HS nhận xét.

- HS nêu 1 số tình huống, bài toán vận dụng phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 trong cuộc sống.

- Lắng nghe, ghi nhớ.

	* Bài học hôm nay, em học thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho cuộc sống?

- GV nhấn mạnh kiến thức, nhận xét tiết học.Chuẩn bị bài: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000.
	- HS nêu ý kiến.( 3')

- Chia sẻ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ, thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                    
Tiết 2                                                         TIẾNG VIỆT+
LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Ôn tập về các kiểu câu: câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu nêu cảm xúc.

- Luyện tập cách sử dụng dấu câu.
2. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Giáo dục HS tình yêu môn Tiếng Việt, ý thức nói, viết thành câu.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:Máy tính, ti vi,bảng nhóm
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY.

	1.Mở đầu:

- Tổ chức trò chơi “Tai ai thính nhất?” 

+ Nội dung: Nói tên con vật qua nghe âm thanh tiếng kêu của con vật đó
	- HS chơi trò chơi

- HS nêu từ chỉ sự vật

	- Giới thiệu nội dung cần rèn luyện.
	- HS lắng nghe.

	2. Thực hành, luyện tập 

	Bài 1:  Điền dấu câu thích hợp vào ô trống:

    a. Ngày mai, em về quê 
    b. Các bạn làm bài chưa 
    c. Con hãy ăn cơm đi

    d. Cái váy này đẹp quá
* GV củng cố về các kiểu câu:

- Khi nào sử dụng dấu chấm hỏi?

- Dấu chấm than được dùng khi nào?
	- HS làm việc cá nhân.

- Thảo luận cả lớp.

- HSNK thực hiện.
+ Khi viết câu hỏi.
+ Khi viết câu cầu khiến, câu nêu cảm xúc.

	Bài 2.  Điền dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy vào ô trống:                

Trong vườn, các cây nhãn   (  cây vải đang trổ hoa           Ngô  ( đỗ   (khoai ( cà chen nhau phủ kín bãi cát.

* Củng cố  về cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.
    Dấu phẩy được đặt ở vị trí nào trong câu?
	-  HS làm việc nhóm đôi vào bảng nhóm.

- HS trình trước lớp.

- HS nhận xét, bổ sung.

	Bài 3 Điền dấu câu thích hợp vào dòng sau và viết lại cho đúng.

a.sáng sớm ở ngoài công viên mọi người đi tập thể dục rất đông 

b. ngày mai lớp chúng em được đi tham quan trải nghiệm tại hà nội 

+ HS làm vào vở. 1 HS lên bảng thực hiện.
     * Củng cố về cách sử dụng câu hỏi.
	- HS làm việc nhóm

- Các nhóm báo cáo trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá.

	3. Hoạt động vận dụng 
Bài 4:  

+ Đặt 1 câu có sử dụng một dấu chấm, hai dấu phẩy.
	- HS nêu yêu cầu của bài.

- HSNK thực hiện 



	* Nhắc lại nội dung kiến thức tiết ôn tập.

- Xem lại bài và chữa lại những bài tập đã làm sai.

- Khi viết câu ta cần chú ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.     
	* HSNK nêu những kiến thức được ôn tập.

Nêu những điều cần lưu ý


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                    
Tiết 4                     HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – SINH HOẠT LỚP
GÓC NHỊP CẦU TÌNH BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1.Kiến thức, kĩ năng:

- HS hiểu thêm về vai trò, ý nghĩa của tình bạn trong cuộc sống. 

- Giới thiệu được về một người bạn hàng xóm của mình. 

- Thể hiện được tình cảm với người bạn hàng xóm qua món quà tự làm

- Giúp HS phát triển khả năng sáng tạo và biết bày tỏ tình cảm với bạn bè. 

2. Năng lực, phẩm chất: 

- Phát triển năng lực: tự học, tự chủ;giao tiếp, hợp tác giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Giáo dục HS phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV:  keo, kéo, giấy màu, bìa cứng,....
2. HS: giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán; bìa cứng để làm hộp thư.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	1. Mở đầu:

- GV giới thiệu chủ điểm nêu mục tiêu của chủ điểm.
- Giới thiệu bài học; nêu mục tiêu của các  hoạt động trong bài học. 
2. Góc Nhịp cầu tình bạn:
- GV phổ biến nội dung hoạt động: HS sẽ làm góc Nhịp cầu tình bạn theo gợi ý sau:

+ Sử dụng những đồ dùng đã được chuẩn bị để cắt, dán, tạo thành hộp thư.

+ Mỗi hộp thư có thể đặt những tên gọi khác nhau. 

+ Dán hộp thư và trang trí góc Nhịp cầu tình bạn. 

- GV HD mỗi HS có thể viết những lời yêu thương, nhắn gửi cho một bạn nào đó mình yêu quý, sau đó bỏ vào hộp thư. 

- GV mời một số HS mở hộp thư của mình và đọc cho cả lớp nghe.

- Lớp và GV nhận xét, biểu dương, khen ngợi sự sáng tạo của HS.

- GV HD HS cách sử dụng góc Nhịp cầu tình bạn: HD HS có thể thường xuyên làm hộp thư như trên để gửi tới những người bạn của mình.

*Hãy chia sẻ điều em biết sau bài học. Em muốn nhắn nhủ bạn điều gì sau bài học? 

- Nhận xét giờ học, khen HS tích cực. 

- Dặn HS hoàn thành nội dung trong Vở thực hành HĐTN, ôn bài, vận dụng bài học. Xem trước nội dung chuẩn bị cho bài sau: Xây dựng tình bạn tốt.
	- HS nghe, hiểu.
- HS nghe, hiểu sau đó viết tên bài.

- HS dùng bìa cứng thực hành làm hộp thư. Sau đó viết những lời yêu thương, nhắn gửi cho một người bạn mà mình yêu quý và bỏ vào hộp thư. 
- 5-6 HS tiếp nối mở hộp thư của mình, đọc cho cả lớp nghe.

- Lớp nhận xét, biểu dương.
-  Nghe, ghi nhớ để thực hiện.

- 3-4 HS chia sẻ.

- Nghe, nhớ, thực hiện.




3. Nhận xét, tổng kết tuần 30
	a. Nhận xét tuần 30
- Các trưởng ban báo cáo.

- CTHĐTQ tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 30
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
	- Các TB báo cáo kết quả các mặt hoạt động được phân công.

- CTHĐTQ tập hợp ý kiến 
- HS nghe GV nhận xét

	...................................................................................................................................................................................................................................................................................

	b. Phương hướng tuần 31
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra. 

- Thực hiện tốt cổng trường an toàn và khi tham gia GT.

- Tích cực học tập để nâng cao chất l​ượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh - sạch - đẹp.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày       tháng      năm 2023                               Ngày       tháng    năm 2023                                         

           BGH duyệt

        Nhận xét của Tổ chuyên môn


…………………………………………………………………………………………………………………………








